
Biểu 01

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

1

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu đỏ - đen gắn biển kiểm soát 27S1-

09050 đã qua sử dụng cũ. Số khung RLHJA3851LY040015, số máy JA52E-

0175827. Dung tích xi lanh 109,2 (Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 

006059 mang tên Sùng A Sua)

Chiếc 1           13.000.000 

2

Xe máy nhãn hiệu HONDA FUTURE, biển kiểm soát 21K1- 042.69, màu nâu-

vàng- đen, số máy: JC53E-0018116, số khung: RLHJC5307CY018053, dung 

tích xi lanh 124 (Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang tên Hà Văn Đại số 

003584)

Chiếc 1             6.000.000 

3

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE, màu: Đỏ- đen, BKS: 25F2-9654, số khung 

RLHHC09037Y324360, xe bị thay lốc máy nên không có số máy, Dung tích xi 

lanh: 97 (kèm theo một đăng ký xe máy số 0012711)

Chiếc 1             3.000.000 

4

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu: Vàng - Đen, BKS: 25B1-171.48, 

số khung RLHJA311EY049928, số máy: JA31E-0092323, Dung tích xi lanh:109 

(Không thu hồi được đăng ký xe)

Chiếc 1           11.000.000 

5

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại WAVE RSX, màu xám đen, biển kiểm soát: 

25B1-905.29, số khung: RLHJA3831NY103597, số máy JA52E0365856, xe cũ 

đã qua sử dụng, dung tích xi lanh 109,2 

Chiếc 1           15.000.000 

6

Xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại WAVE &, màu đen bạc, biển kiểm soát: 25T1 - 

009.02, số khung: RLHHC1200BY049412, số máy: HC12E - 2849321, dung tích 

xilanh 97 (Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 000182 do Công an 

huyện Than Uyên cấp ngày 25/7/2011, chủ xe là Giàng A Sung)

Chiếc 1             2.000.000 

7

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX, màu sơn đỏ - đen; BKS: 25B1 - 

806.67, số khung RLHJA3837MY102226; số máy JA52E0228362 (kèm theo 01 

chìa khóa xe và 01 đăng ký mô tô, xe máy số 005379 mang tên Thần Thị Nhật 

của xe máy BKS: 25B1 - 806.67). Dung tích xi lanh 109,2.

Chiếc 1           13.000.000 

8

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu xanh bạc đen gắn BKS: 27B2-

078.89 số khung RLHJC4329AY025269, số máy JC43E5028890.  Dung tích xi 

lanh: 109  (giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 144614 mang tên Thào A Nhìa)

Chiếc 1             5.500.000 

9

Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE RSX màu trắng xám gắn BKS: 27S1 - 

078.31. Số khung RLHJA3206EY080333, số máy JA32E1168649. Dung tích xi 

lanh 109.

Chiếc 1             5.500.000 

10

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại xe WAVE, màu sơn: đỏ - đen - bạc, biển kiểm 

soát: 26K6 - 2954, số khung: RLHJC4325046556, số máy: JC43E5952582, dung 

tích xi lanh: 109 (giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 038653 do Phòng CSGT - 

công an tỉnh Sơn La cấp ngày 20/12/2010, chủ xe Quàng Văn Thiên)

Chiếc 1             4.000.000 

11
Xe máy nhãn hiệu YAMAHA, loại EXCITER màu xanh. BKS: 27B2-319.06; Số 

khung: RLCU G1210NY069573; Số máy: G3M 5E135735 dung tích xi lanh 155. 
Chiếc 1           25.000.000 

12

Xe máy Nhãn hiệu HONDA, số lợi: Wave RSX, màu sơn đỏ- đen, số khung 

RLHJA321XEY023321, số máy JA32E1045120, dung tích 109, biển kiểm soát 

25T1-072.21 (giấy chứng nhận đăng ký tên chủ xe Mùa A Tu, số 000077)

Chiếc 1             3.800.000 

13

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA loại NVX màu đen. Số khung 

RLCSG4540K27366; số máy G3J7E-048375. Biển kiểm soát: 25B1-645.31; 

dung tích xi lanh: 155.1 (không thu được giấy đăng ký xe)

Chiếc 1           21.000.000 

14

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA Sirius Fi, màu sơn xanh đen, biển kiểm soát: 25B1-

259.42 dung tích xi lanh: 113, số khung RLCS1FC30FY162076, xe không có số 

máy (không thu được giấy đăng ký xe)

Chiếc 1             2.500.000 
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STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

15

Xe máy nhãn hiệu HONDA - WINNERX; Biển kiểm soát: 25B1-90249 màu sơn 

đen, số máy KC34E1278234; số khung: RLHKC4408NY005358 dung tích xi 

lanh 149,1 (Giấy chứng nhận xe ô tô số 017534 mang tên Chẻo A Sếnh)

Chiếc 1           22.000.000 

16
Xe máy nhãn hiệu HONDA loại Wave  màu đỏ, gắn BKS: 25B1 - 120.40; số 

khung: RLHHC09087Y159423; số máy: HC09E-5259531 dung tích xi lanh: 97. 
Chiếc 1             3.000.000 

17
Xe máy nhãn hiệu HONDA BLADE màu đỏ đen, mang BKS: 25B1-473.73, 

dung tích xi lanh 109; số máy JA36E-0427593, số khung RLHJA3637GI007897. 
Chiếc 1             4.100.000 

18

Xe máy nhãn hiệu HONDA - WAVE RSX màu đỏ đen gắn BKS: 27B2 - 161.93; 

Số khung: RLHJC 4321AY127925;  Số máy: JC43E – 5587658, dung tích xi 

lanh 109, 

Chiếc 1             7.500.000 

19

Xe máy nhãn hiệu HONDA - WAVE S màu đỏ đen gắn BKS: 27S1 – 044.70; Số 

khung: RLHJC 5275DY001302;  Số máy: JC52E -1010665 dung tích xi lanh 

109. 

Chiếc 1             3.200.000 

20

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave, Màu đỏ đen, số khung: 

RLHJC4322AY245725; số máy: JC43E-5722280. Dung tích xi lanh 109,1 cm3. 

Xe không có gương, không biển kiểm soát.

Chiếc 1             4.000.000 

21

Xe máy nhãn hiệu YAMAHA, Loại SIRIUS màu đen gắn BKS: 27Z1-364.22 số 

máy: E32VE098482; Số khung: RLCUE3710LY045269, dung tích xi lanh 110. 

(giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô số 005752 mang tên Chang A Náng)

Chiếc 1             3.100.000 

22

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave RSX, màu xanh đen; số khung: RLHJA 3853 

NY 138370; Số máy: JA52E-0446987; BKS: 25H1-023,68; dung tích xi lanh: 

110 (giấy chứng nhận đăng ký xe số 25000366 mang tên Giàng A Cá)

Chiếc 1           11.000.000 

23

Xe máy nhãn hiệu HONDA, loại WAVE RSX, biển kiểm soát: 27B2-205.65; số 

máy: JA52E0209448; số khung: RLHJA3857LY104722, dung tích xi lanh: 109 

(không thu giữ được đăng ký xe)

Chiếc 1           13.000.000 

24

Xe máy nhãn hiệu HONDA- WAVE RSX màu xanh đen, BKS: 27B2-178.20, số 

khung: RLHJA 3857LY106051; số máy: JA52E0211994, dung tích xi lanh 109  

(giấy chứng nhận đăng ký xe số 004850 mang tên Hờ A Thu)

Chiếc 1           11.000.000 

25

Xe máy nhãn hiệu HONDA - Winner X, màu đen, BKS: 27B2-316.50; số khung: 

RLHKC 4400NY003376; Số mày: KC34E1312863, dung tích xi lanh 149 (giấy 

chứng nhận đăng ký xe số 026675 mang tên Vàng A Sồng)

Chiếc 1           16.000.000 

26

Xe máy nhãn hiệu HONDA Wave RSX, màu sơn: Trắng - Đen, BKS: 25B1-

855.01, có số khung: RLHJA3843MY108047, số máy JA52E0235074 (giấy 

chứng nhận mang tên Chẻo Phủ Dìn)

Chiếc 1           11.000.000 

27
Xe máy nhãn hiệu HONDA Future 125 màu đỏ đen, gắn BKS: 25M1-046.44; số 

máy: JC53E-1022879; số khung: RLHJC5333DY023245, dung tích xi lanh: 124
Chiếc 1             5.500.000 

28

Xe mô tô Nhãn hiệu YAMAHA loại Sirius, màu sơn xanh bạc gắn BKS: 25H1-

01430, số khung RLCS5C6J0GY173711, dung tích xi lanh: 110. Không xác định 

được số máy (Đăng ký xe mô tô Số: 000531 mang tên Ly A Và)

Chiếc 1             3.500.000 

29
Xe máy HONDA WAVE RSX Màu sơn trắng đen, BKS: 25B1 117.47; số máy 

JC52E-5397225, số khung RLHJC5239CY541991, dung tích 109,2.
Chiếc 1             3.500.000 

30
Xe mô tô Nhãn hiệu AIRBLADE màu xanh đen. Không biển kiểm soát. Số 

khung: RLHJF6336LZ064748, số máy: JF94E-0160866. 
Chiếc 1           32.000.000 

31

Xe máy Nhãn hiệu YAMAHA NOUVO gắn BKS: 90B1 – 299.78 màu nâu vàng 

bạc (Chứng nhận xe mô tô, xe máy Số 099130 mang tên Nguyễn Minh Hải BKS 

90B1-299.78)

Chiếc 1             1.500.000 

Tổng cộng 31        285.200.000 



STT Tên tài sản ĐVT Số lượng 
Giá khởi điểm 

(đồng)

1
Tủ lạnh cấp đông, nhãn hiệu SANAKY, loại tủ ngang 02 cánh, 

màu trắng, dung tích khoảng 400 lít
Chiếc 1                  1.200.000 

2
Máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti Cs200e, Past no: 

88.C0837.000
Chiếc 1                       10.000 

3 Máy dập dấu nổi nhãn hiệu ITOU, màu xanh Chiếc 1                       10.000 

4
Máy in, máy quét, photocopy, Fax nhãn hiệu HP laser Jet, 

M1522nf
Chiếc 1                     100.000 

5 Trống mực nhãn hiệu brother TN-2130 Chiếc 1                         5.000 

6 Máy fax, scan, coppy nhãn hiệu Brother, MFC-7340 Chiếc 1                       55.000 

7 Máy in thẻ nhựa nhãn hiệu Hiti CS200e Chiếc 1                       10.000 

8 Máy ép nhiệt màu ghi Chiếc 1                       10.000 

9 Máy in màu nhãn hiệu Epson Chiếc 1                       10.000 

10 Máy in màu nhãn hiệu Epso - L805 Chiếc 1                       10.000 

11 Loa Bluetooth hình trụ, màu đen. Chiếc 1                       10.000 

12 Máy cắt sắt màu đen nhãn hiệu Maxpro Chiếc 1                     100.000 

TỔNG CỘNG                  1.530.000 
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